HƯỚNG DẪN CHẤM  KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 10 - NĂM HỌC: 2025 – 2026
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Nêu dấu hiệu nhận biết thể thơ.
-Thể thơ: Tự do.
-Dấu hiệu: Số tiếng trong mỗi dòng thơ không bằng nhau. 

	1,0

	
	2
	Chỉ ra các từ ngữ, hình ảnh miêu tả đôi bàn tay mẹ trong bài thơ.

Trả lời: vết chai lồi lõm, ngón trỏ bám phèn, ngón giữa lấm lem.
(HS chỉ được 2 ý: 0,5 điểm; HS chỉ được 3 ý: 1,0 điểm).

	1,0

	
	3
	- Biện pháp tu từ: so sánh: những vết chai lồi lõm – bờ ruộng tháng ba

- Tác dụng:
+ Khắc họa rõ nét sự vất vả, nhọc nhằn của người mẹ. Hình ảnh “bờ ruộng tháng ba” gợi lên sự khô cằn, nứt nẻ – giống như đôi tay chai sần, thô ráp của mẹ sau bao năm tần tảo vì con. So sánh này không chỉ giúp người đọc dễ dàng hình dung được những dấu vết thời gian in hằn trên tay mẹ mà còn gợi lên niềm xót xa, trân trọng trước sự hy sinh thầm lặng ấy.
+ Tăng tính gợi hình, gợi cảm cho hình ảnh đôi bàn tay mẹ. 

HS chỉ ra được BPTT: 0,5 điểm
HS nêu được tác dụng (nội dung và hình thức) mỗi ý 0,25 điểm. 
	1,0


	
	4
	Cảm xúc chủ đạo: Niềm biết ơn, trân trọng của người con đối với những vất vả, hi sinh thầm lặng của mẹ. Đồng thời, là sự xót xa, thương cảm đối với đôi bàn tay mẹ cả đời tảo tần, lo toan cho gia đình mà chai sần, thô ráp theo thời gian. 
	1,0

	
	5
	Ý nghĩa hai câu thơ trên:

- Dẫu bề ngoài đôi bàn tay mẹ dính đầy những mủ chuối nhưng mẹ luôn dạy bảo các con giữ mình, sống trong sạch, ngay thẳng trong tâm hồn. Đây còn là lời nhắc nhở sâu sắc của người mẹ, mong con luôn giữ được phẩm chất tốt đẹp giữa cuộc đời đầy cám dỗ và thử thách.
- Giữa cuộc sống hiện đại với nhiều biến động, giữ gìn sự “sạch trong” trong tâm hồn là điều quan trọng giúp con người sống có ý nghĩa và không bị cuốn theo những giá trị lệch lạc. Một tâm hồn thanh sạch giúp con người biết phân biệt đúng sai, sống trung thực, ngay thẳng và có đạo đức.
Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	1,0



	
	6
	Qua bài thơ trên, anh/chị rút ra bài học gì cho bản thân? Hãy lí giải. (Trình bày khoảng 5 - 7dòng)

Gợi ý trả lời: HS có thể rút ra bài học về tình mẫu tử thiêng liêng; giữ gìn tâm hồn ngay thẳng, trong sạch; sống bản lĩnh và có lòng tự trọng…
- Lí giải hợp lý.
	1,0

	II
	
	PHẦN VIẾT 
	4,0

	
	
	 Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích, đánh giá những nét đặc sắc về chủ đề và nghệ thuật của bài thơ Đôi bàn tay mẹ (Trương Trọng Nghĩa). 
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận

Mở đoạn nêu được vấn đề, thân đoạn triển khai được vấn đề, kết đoạn khái quát được vấn đề.
b. Xác định đúng yêu cầu đề bài: 

Chủ đề và nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ.
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý cần hướng tới:

- Giới thiệu bài thơ và nêu nội dung khái quát cần phân tích, đánh giá. 
- Xác định, đánh giá chủ đề của bài thơ. 
+ Bài thơ khắc họa hình ảnh đôi bàn tay mẹ với hai phương diện: sự vất vả, chai sần vì lao động cực nhọc và sự dịu dàng, che chở, yêu thương con vô điều kiện.
+ Những câu thơ không chỉ thể hiện sự biết ơn, trân trọng của người con với mẹ, mà còn làm lay động trái tim người đọc bởi sự bình dị nhưng thiêng liêng của tình mẫu tử. Đôi bàn tay ấy, dù có thô ráp đến đâu, vẫn luôn là nơi che chở, vỗ về, nâng đỡ con trên hành trình cuộc đời.

- Phân tích một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của bài thơ (nhan đề, thể thơ, chủ thể trữ tình, từ ngữ, hình ảnh đặc sắc, biện pháp tu từ, vần nhịp, giọng điệu…) 
- Khẳng định lại giá trị của chủ đề và hình thức nghệ thuật của bài thơ. 
- Nêu ý nghĩa của tác phẩm đối với bản thân và người đọc.  
d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

e. Sáng tạo

Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn dạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
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